TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN HÒA
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (BIỂU MẪU CÁC PHỤ LỤC)
Năm học:  2023 - 2024
1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục (Phụ lục 1)
	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5
	Ghi

chú

	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	

	1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	204
	350
	180
	170
	245
	126
	119
	245
	126
	119
	280
	144
	136
	 

	2
	Toán
	105
	54
	51
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	 

	3
	Đạo đức
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	 

	4
	Tự nhiên xã hội
	70
	36
	34
	70
	 36
	34 
	70
	 36
	34 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	5
	Giáo dục thể chất (TD)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	 

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc,MT)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	 

	7
	HĐTN, HĐGDNGLL
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	35
	18
	17
	 

	8
	Tin học- Công nghệ
	 
	 
	 
	
	
	
	70
	 36
	34 
	70
	36
	34
	0
	 
	 
	 

	9
	Kĩ thuật
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17
	 

	10
	Khoa học
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	 

	11
	Lịch sử và ĐL
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	 

	12
	Hoạt động tập thể(CC, SHL)
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	 

	13
	Tiếng Anh
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	
	
	
	 

	2. Môn học tự chọn

	1
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140
	72
	68
	 

	2
	Tin học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	 

	3. Hoạt động củng cố, tăng cường 

	1
	Tiếng Việt+, Toán+
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	70
	36
	34
	0
	0
	0
	 

	2
	KNS
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	 

	3
	Âm nhạc +
	35 
	 18
	17 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Mĩ thuật +
	
	
	
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	HĐNGLL(ATGT,THTV…)
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	

	6
	Tiếng Anh NN 
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	 

	Tổng
	1225
	630


	595
	1225
	630


	595
	1225
	630


	595
	1225
	630


	595
	1225
	630


	595
	


* Đối với khối lớp 1:        
	TT
	Môn học
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	Cả năm

	1
	Tiếng Việt
	216
	204
	420

	2
	Toán
	54
	51
	105

	3
	Đạo đức
	18
	17
	35

	4
	Tự nhiên và xã hội
	36
	34
	70

	5
	Giáo dục thể chất
	36
	34
	70

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)
	36
	34
	70

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	54
	51
	105

	8
	Tiếng Anh (Tự chọn) . Tiếng Anh NN
	18
	17
	35

	9
	Số tiết học tăng cường Tiếng Việt + Toán+
	72
	68
	140

	10
	Số tiết học tăng cường giáo dục kỹ năng sống
	18
	17
	35

	11
	Số tiết học Âm nhạc +
	18
	17
	35

	12
	Số tiết học HĐGDNGLL, HĐ trải nghiệm
	18
	17
	35

	Tổng số tiết/năm học
	 630 tiết/18 tuần
	595  tiết/17 tuần 
	1225 tiết/35 tuần 

	Số buổi dạy/tuần
	10 buổi/tuần


* Đối với các khối lớp  2, 3 :
	TT
	Môn học
	Khối lớp 2
	Khối lớp 3

	
	
	HKI
	HII
	Cả năm
	HKI
	HII
	Cả năm

	1
	Tiếng Việt
	180
	170
	350
	126
	119
	245

	2
	Toán
	90
	85
	175
	90
	85
	175

	3
	Đạo đức
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	4
	Tự nhiên và xã hội
	 36
	 34
	70 
	18
	17
	35

	7
	Mỹ thuật
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	8
	Âm nhạc
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	9
	Tin học và Công nghệ
	
	
	
	36
	34
	70

	11
	GDTC 
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	12
	Hoạt động trải nghiệm 
	54
	51
	105
	54
	51
	105

	13
	Tiếng Anh
	 36
	 34
	70 
	72
	68
	140

	14
	Giáo dục KNS
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	15
	Số tiết học tăng cường Tiếng Việt+Toán
	72
	68
	140
	72
	68
	140

	16
	Mĩ thuật +
	18
	17
	35
	
	
	

	17
	Hoạt động GDNGLL(Buổi 2)
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	Tổng số tiết/năm học
	630 tiết/

18 tuần
	595 tiết/

17 tuần
	1225 tiết/

35 tuần
	630 tiết/

18 tuần
	595 tiết/

17 tuần
	1225 tiết/

35 tuần

	Số buổi dạy/tuần
	10 buổi/tuần
	10 buổi/tuần


* Đối với các khối lớp  4, 5 :
	TT
	Môn học
	Khối lớp 4
	Khối lớp 5

	
	
	HKI
	HII
	Cả năm
	HKI
	HII
	Cả năm

	1
	Tiếng Việt
	126
	119
	245
	144
	136
	280

	2
	Toán
	90
	85
	175
	90
	85
	175

	3
	Đạo đức
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	4
	Khoa học
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	5
	Lịch sử và địa lý
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	6
	Mỹ thuật
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	7
	Âm nhạc
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	8
	Tin học và Công nghệ
	36
	34
	70
	 
	 
	 

	9
	Kỹ thuật
	
	
	
	18
	17
	35

	10
	GDTC (Thể dục)
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	11
	Hoạt động trải nghiệm (Hoạt động tập thể)
	54
	51
	105
	36
	34
	70

	12
	HĐNG(Buổi 1)
	
	
	
	18
	17
	35

	13
	Tin học
	
	
	
	36
	34
	70

	14
	Tiếng Anh
	72
	68
	140
	72
	68
	140

	15
	Giáo dục KNS
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	16
	Số tiết học tăng cường Tiếng Việt+Toán
	36
	34
	70
	
	
	

	17
	Số tiết học TANN
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	18
	Hoạt động GDNGLL(Buổi 2)
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	19
	630 tiết/

18 tuần
	595 tiết/

17 tuần
	1225 tiết/

35 tuần
	630 tiết/

18 tuần
	595 tiết/

17 tuần
	1225 tiết/

35 tuần

	Số buổi dạy/tuần
	10 buổi/tuần
	10 buổi/tuần


2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học
2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học  (Phụ lục 2)

	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức 
tổ chức
	Thời gian

	Người
 thực hiện
	Lực lượng 
tham gia
	Ghi chú

	9
	Truyền thống
 nhà trường
	Lớp 1-5: Giao lưu văn nghệ chào mừng năm học mới
	Toàn trường


	Lễ khai giảng 5/9
	HS năng khiếu
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	 

	10
	Em là ai
	Lớp 1-5: Giá trị yêu thương
	Theo khối


	Tuần 5, 6, 7, 8
	HS năng khiếu
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	Lớp 1-5: Đọc thư Bác Hồ gửi thư cho ngành GD.                                                                                                                                                                                                                                          

	Theo lớp
	Các tiết HĐTN, HĐTT
Tuần 6
	Học sinh
	BGH,GVCN
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Kính trọng và biết ơn thầy cô giáo
	-Lớp 1-5: Hội thi Thiếu nhi tài năng
chào mừng ngày 20/11


	Toàn trường


	Tuần 11
	Học sinh
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	-Lớp 4 -5: Giao lưu bóng đá cấp huyện
	Lớp 3,4,5
	Tháng 11
	Học sinh nam

năng khiếu
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	-Lớp 1-5: Thi cờ vua cấp trường


	Toàn trường


	Tuần 10
	Học sinh
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	- Lớp 1-5: Thi trạng nguyên Tiếng Việt – Vòng điều kiện
	Toàn trường


	Từ 13/11 - 13/12/2023
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	12
	Uống nước nhớ nguồn


	-Lớp 1-5: Tổ chức Chương trình “ Ngày hội Tiếng Anh của em) ( 22/12)

-Lớp 4,5: Viếng nghĩa trang liệt sĩ.

-Lớp 1-5: Thi VSCĐ cấp trường

-Lớp 1-5: Thi kéo co cấp trường
	Toàn trường

Tổ 4,5

Toàn trường
	Tuần 16 22/12


	GVCN, HS
	BGH, TPTĐ, GV, CMHS
	

	
	
	-Lớp 4 -5: Giao lưu bóng đá cấp tỉnh
	Lớp 3, 4, 5
	Tháng 12
	Học sinh nam

năng khiếu
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	-Lớp 1-5: Thi cờ vua cấp huyện


	Theo Huyện
	Tháng 12
	HS năng khiếu
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	-Lớp 1-5: Thi kéo co cấp trường


	Toàn trường


	Tuần 16
	Học sinh
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	-Lớp 3-5: Thi IOE cấp trường


	Khối 3, 4, 5


	Từ 30/11-1/12/2023
	Học sinh
	BGH,GVCNGVTA
	

	1
	Yêu đất nước Việt Nam
	-Lớp 1-5: Thi cờ vua cấp tỉnh


	Tỉnh
	Tháng 12
	HS năng khiếu
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	- Kết hợp cùng BCH Đoàn TN xã Liên Hòa tổ chức Chương trình “ Ngày Tết quê em”.
	Toàn trường


	Tháng 1
	
	
	

	
	
	- Lớp 1-5: Thi trạng nguyên Tiếng Việt –Thi Sơ khảo: Vòng 5
	Toàn trường


	Từ 18 - 23/12/2023
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	Trải nghiệm 54 dân tộc 
	Toàn trường


	Tuần đệm sau tuần18
	Học sinh
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	Thi Violympic Toán cấp Trường: Vòng 7
	Toàn trường


	 Từ 3/1 – 4/1/2024
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	Thi Violympic Tiếng Việt cấp Trường: Vòng 7
	Toàn trường


	Từ 10/1 – 11/1/2024
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	-Lớp 3-5: Thi IOE cấp Huyện


	Khối 3, 4, 5


	Từ 12/1-13/1/2024
	Học sinh
	BGH,GVCNGVTA
	

	
	
	- Lớp 1-5: Thi trạng nguyên Tiếng Việt –Hội Thi Hương:Vòng 6
	Toàn trường


	24- 27/01/2024
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	2
	Mừng Đảng mừng Xuân
	Tổ chức Hội chợ xuân 2024
	Toàn trường


	Tuần 22
	Học sinh
	BGH,TPTĐ
GV, CMHS
	

	
	
	Thi Violympic Toán Cấp Huyện: Vòng 8
	Toàn trường


	 Từ 27/2 – 28/2/2024
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	3
	Tiến bước lên Đoàn
	-Lớp 1-5: Giao lưu “Câu lạc bộ Tiếng Anh học sinh tiểu học”
	Toàn trường


	Tuần 28


	ĐTN TPTĐ, YT
	BGH, GVCN
TPTĐ
	 

	
	
	-Lớp 1- 5: Thi sáng tạo kỹ thuật cấp trường
	Toàn trường


	Tuần 27

      
	GVCN, HS
	BGH, 
TPTĐ, GV
	

	
	
	-Lớp 3-5: Thi IOE cấp Tỉnh


	Khối 3, 4, 5


	Từ 1/3-2/3/2024
	Học sinh
	BGH,GVCNGVTA
	

	
	
	Thi Violympic Tiếng Việt Cấp Huyện: Vòng 8
	Toàn trường
	Từ 29/2 – 1/3/2024
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	Thi Violympic Tiếng Việt Cấp Tỉnh: Vòng 9
	Toàn trường
	Từ 12/3-13/3/2024
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	Thi Violympic Toán Cấp Tỉnh: Vòng 9
	Toàn trường
	Từ 14/3-15/3/2024
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	- Lớp 1-5: Thi trạng nguyên Tiếng Việt –Hội thi Hội:Vòng 7
	Toàn trường
	13 - 14 - 15/03/2024
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	4
	Hòa bình hữu nghị
	- Lớp 1-5: Ngày hội đọc sách( 19/4)
	Theo khối
	Tuần 31
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	-Thi Kể chuyện: Chúng em với Bác Hồ
	Toàn trường
	Tuần 32
	Học sinh
	BGH, 
TPTĐ, GV
	

	
	
	Thi Violympic Toán, Tiếng Việt Cấp Quốc gia: Vòng 10
	Toàn trường
	3,4/4/2024
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	
	
	-Lớp 3-5: Thi IOE cấp Quốc gia


	Khối 3, 4, 5


	Từ 5/4/2024
	Học sinh
	BGH,GVCNGVTA
	

	
	
	- Lớp 1-5: Thi trạng nguyên Tiếng Việt –Thi Đình cấp Quốc gia: Vòng 8
	Toàn trường
	20 - 21/03/2024
	Học sinh
	BGH,GVCN
	

	5
	Kính yêu Bác Hồ
	- Lớp 1-5: Đọc thơ về Bác Hồ 


	Toàn trường


	Tuần 34
	Học sinh  
	BGH, 
TPTĐ, GV
	

	
	
	- Lớp 1- 5: Thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh
	HS năng khiếu


	Tuần 35
	Học sinh  
	BGH, 
TPTĐ, GV
	 


2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học (Phụ lục 3):

	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/quy mô
	Thời gian
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Câu lạc bộ năng khiếu sở trường
	- Tiếng Anh

- Cờ vua, bóng đá 

- Đấu trường toán học Vioedu, 
- Âm nhạc, Khiêu vũ thể thao

- Mĩ thuật
	Từ lớp 1 -> 5

Lớp 2,3,4,5

Từ lớp 1 -> 5
	- Tại trường: 15h30-17h 

(Thứ 5 hàng tuần)

- Trên mạng Internet: Theo khung giờ 
	Lớp học, sân trường, sân thể chất, Thư viện
	Tổ chức: Khi nhà trường thành lập câu lạc bộ


 3. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đối với các điểm trường (Nhà trường có 1 điểm trường)
 4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần năm học 2023-2024 (Phụ lục 4)

	           TUẦN 01

	THỜI GIAN
	04.9.2023
	05.9.2023
	06.9.2023
	07.9.2023
	08.9.2023
	09.9.2023
	10.9.2023
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	
	
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	    Dạy bù thứ 2,3



	
	2
	
	
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	3
	
	Khai giảng
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	4
	
	
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	
	
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	
	
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	
	
	LL
	LL
	SHL
	 
	 
	

	TUẦN  3, 4, 5

	THỜI GIAN
	
	
	
	
	
	
	
	Điều chỉnh kế hoạch tuần



	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	Dạy bù thứ 2,3 tuần 1



	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	 
	 
	

	   TUẦN 2,6,7,8,9,10 ,12,13,14,15, 17

	THỜI GIAN
	
	
	
	
	
	
	
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	Dạy các tiết đọc sách và học tại thư viện 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	 
	 
	

	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	20.11.2023
	21.11.2023
	22.11.2023
	23.11.2023
	24.11.2023
	25.11.2023
	26.11.2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	SINH HOẠT
CHỦ ĐỀ 20.11
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	- Sáng thứ 2:  SH theo CĐ"Kính trọng và biết ơn thầy cô giáo" 

+ L1,2: Dồn 4 tiết HĐNG B2 của tháng 11.
+ Lớp 3,4,5: Dồn 4 tiết HĐNG B1 của tháng 11.

- Chiều nghỉ: Lớp 1-5 cắt 3 tiết+

	
	2
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	3
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	4
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	
	LL
	LL
	LL
	SHL
	 
	 
	

	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	19.12.2022
	20.12.2022
	21.12.2022
	22.12.2022
	23.12.2022
	24.12.2022
	25.12.2022
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	Chiều thứ 6: SH theo chủ đề "Uống nước nhớ nguồn" 

+ L1,2: Dùng 2 tiết HĐNG B2 của tháng 12 + 1 SH.

 + Lớp 3,4,5: Dùng 2 tiết HĐNG B1 của tháng 12 + 1SH.

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	S.HOẠT
CHỦ ĐỀ 22.12
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	

	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	01.01.2024
	02.01.2024
	03.01.2024
	04.01.2024
	05.01.2024
	06.01.2024
	07.01.2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	3
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	4
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	
	LL
	LL
	LL
	SHL
	 
	 
	

	TUẦN ĐỆM

	THỜI GIAN
	08.01.2024
	09.01.2024
	10.01.2024
	11.01.2024
	12.1.2024
	13.1.2024
	14.1.2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	HĐTN
	LL
	LL
	LL
	NGÀY
NGHỈ KẾT THÚC HỌC KỲ I  
	 
	 
	+ Khối 1, 2, 3, 4: Dạy các tiết theo Quyết định 32 còn thiếu trong HKI
+ Khối 5: Dạy các tiết theo Quyết định 16 còn thiếu trong HKI.
12/1: Ngày nghỉ kết thúc học 
kỳ I. 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	SHL 
	
	 
	 
	

	TUẦN 22


	THỜI GIAN
	
	
	
	6.2.2024
	7.2.2024
	8.2.2024
	9.2.2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	
	
	
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	Thứ 5, thứ 6: 

+ Khối 1, 2, 3, 4: Dạy các tiết theo Quyết định 32
+ Khối 5: Dạy các tiết theo Quyết định 16 



	
	2
	
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	3
	
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	4
	
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	
	
	
	LL
	SHL
	 
	 
	

	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	25.3.2024
	26.3.2024
	27.3.2024
	28.3.2024
	29.3.2024
	30.3.2024
	31.3.2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	HĐTN
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	Chiều thứ 3: SH theo chủ đề "Tiến bước lên Đoàn" 

+ L1,2, 3, 4, 5: Dùng 3 tiết HĐNG B2 của tháng 3 
 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	S.HOẠT
CHỦ ĐỀ 26.3
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	SHL
	 
	 
	

	TUẦN32

	THỜI GIAN
	22.04.2024
	23.04.2024
	24.04.2024
	25.04.2024
	26.04.2024
	27.04.2024
	28.4.2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	HĐTN
	LL
	LL
	NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	 
	 
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	 
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	
	SHL
	 
	 
	


	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	29.4.2024
	01.5.2024
	02.5.2024
	03.5.2024
	04.5.2024
	05.5.2024
	06.5.2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	HĐTN
	NGHỈ NGÀY
30/4 
	NGHỈ NGÀY
1/5
	LL
	LL
	 
	 
	Thứ 2: nghỉ ngày 30/4
Thứ 3: nghỉ ngày 1/5 âm lịch 
Có kế hoạch bù các tiết còn thiếu vào tuần đệm.

	
	2
	LL
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	3
	LL
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	4
	LL
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	
	
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	
	
	LL
	SHL
	 
	 
	

	TUẦN ĐỆM

	THỜI GIAN
	20.05.2024
	21.05.2024
	22.05.2024
	23.05.2024
	24.05.2024
	25.05.2024
	26.5.2024
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng 
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	Dạy bù các tiết tuần 22,28,32, 33. 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	


3. Kế hoạch dạy học môn học theo chủ đề tích hợp liên môn/nội môn, các tiết học trải nghiệm  (Phụ lục 6)

3.1. Kế hoạch dạy học môn học theo chủ đề tích hợp liên môn/nội môn

* Lớp 1

	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần


	Tiết PPCT
	Tên bài
	Hình thức tích hợp
	Thời gian thực hiện chủ đề
	Tên chủ đề

	1
	TNXH
	1
	1
	Gia đình em 
	Liên môn 
	Tuần 1
	Gia đình em



	
	Đạo đức 


	   1
	1
	Gia đình em
	
	
	

	2
	HĐTN
	15
	15
	Lớp học sạch đẹp
	Liên môn 
	Tuần 15
	Giữ gìn sạch đẹp trường , lớp.



	
	Đạo đức
	15
	15
	Giữ gìn vệ sinh trường lớp 
	
	
	

	3
	Tiếng Việt 
	28
	7
	Đi học
	Liên môn 
	Tuần 28
	Tìm hiểu con đường nhà  tới trường

	
	Đạo đức
	28
	28
	Phòng tránh tan nạn giao thông
	
	
	

	4
	Toán 
	32
	95
	Đồng hồ, Thời gian
	Liên môn 
	Tuần 32
	Em tìm hiểu về thời gian 

	
	TNXH 
	32
	63
	Bầu trời ban ngày và ban đêm
	
	
	


* Lớp 2

	STT
	Môn học
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Hình thức tích hợp
	Thời gian thực hiện chủ đề
	Tên chủ đề

	1
	Tiếng Việt 
	1
	1
	Tôi là học sinh lớp 2( Tiết 1) 
	Liên môn
	Tuần 1
	Em lớn lên từng ngày

	
	Tiếng Việt
	1
	2
	Tôi là học sinh lớp 2( Tiết 2)
	
	
	

	
	HĐTN
	1
	2
	Cùng bạn đến trường
	
	
	

	2
	Tiếng Việt 
	5
	41
	Cô giáo lớp em( Tiết 1)
	Liên môn
	Tuần 5
	Đi học vui sao

	
	Tiếng Việt
	5
	42
	Cô giáo lớp em( Tiết 2)
	
	
	

	
	Đạo đức
	5
	5
	Kính trọng thầy giáo,cô giáo
	
	
	


* Lớp 3

	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần


	Tiết PPCT
	Tên bài
	Hình thức tích hợp
	Thời gian thực hiện chủ đề
	Tên chủ đề

	1
	Tiếng Việt
	5
	
	LT: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với người mà em yêu quý
	Liên môn
	Tuần 5
	Thầy cô của em

	
	HĐTN
	5
	
	Thầy cô của em
	
	
	

	2
	Tiếng Việt
	7
	49
	LT: Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân
	Liên môn
	Tuần 5
	Khám phá bản thân

	
	HĐTN
	7
	20
	Nét riêng của em
	
	
	

	3
	Đạo đức
	30
	30
	Xử lý bất hòa với bạn bè
	Liên môn
	Tuần 30
	Xử lý bất hòa với bạn bè

	
	HĐTN
	30
	89
	Hoà giải với bạn bè
	
	
	



* Lớp 5

	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần


	Tiết PPCT
	Tên bài
	Hình thức tích hợp
	Thời gian thực hiện chủ đề
	Tên chủ đề

	1
	Tập đọc
	6
	13
	Người công dân số Một
	Liên môn 
	Tuần 6
	Lòng yêu nước



	
	Tập đọc
	6
	14
	Người công dân số Một (tt)
	
	
	

	
	Lịch sử
	6
	6
	Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
	
	
	

	4
	Đạo đức 
	7
	7
	Phòng tránh xâm hại (T1)
	Liên môn
	Tuần 7
	Phòng tránh xâm hại

	
	Đạo đức
	8
	8
	Phòng tránh xâm hại (T2)
	
	
	

	
	Khoa học
	7
	13
	Phòng tránh bị xâm hại( T1)
	
	
	

	
	Khoa học
	7
	14
	Phòng tránh bị xâm hại.(T2)
	
	
	


3.2. Kế hoạch dạy học các tiết học trải nghiệm  (Phụ lục 6)

* Lớp 1:

	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Tiết học trải nghiệm
	Ghi chú

	1


	Tiếng Việt 
	27


	8
	Góc sáng tạo Bưu thiếp “Lời yêu thương”
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo
	x
	

	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	28
	8
	GST Trưng bày: Bưu thiếp “Lời yêu thương”
	x
	

	
	
	
	11,12


	Tự đọc sách báo Đọc truyện 
	x
	

	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	29


	8
	Góc sáng tạo Em yêu thiên nhiên.
	x
	

	
	
	
	11,12


	Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh 
	x
	

	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	30
	8
	Góc sáng tạo Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu thiên nhiên”
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 1)
	x
	

	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	31
	8
	Góc sáng tạo Quà tặng ý nghĩa
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống 
	x
	

	
	
	32
	8
	Góc sáng tạo Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa”
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Đọc báo 
	x
	

	
	
	33
	8
	Góc sáng tạo Em là cây nến hồng
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện 
	x
	

	
	
	34
	8
	Góc sáng tạo Trưng bày tranh ảnh “Em là câynến hồng”
	x
	

	
	
	
	11,12
	Tự đọc sách báo Củng cố kĩ năng đọc sách báo
	x
	

	2


	Toán
	5
	15
	Em vui học toán
	x
	

	
	
	18
	53
	Em vui học toán
	x
	

	
	
	25
	76
	Em vui học toán
	x
	

	
	
	33
	99
	Em vui học toán
	x
	

	3
	Đạo đức
	1
	1
	Gia đình em 
	x
	

	4
	TN- XH
	12
	23
	Thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường
	x
	

	
	
	20
	39
	Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật
	x
	

	
	
	28
	55
	Thực hành: Rửa tay, chải răng, rửa mặt
	x
	


* Lớp 2

	STT
	Môn học
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Tiết học trải nghiệm
	Ghi chú

	1
	Toán
	9
	42
	 Lít
	x
	

	
	
	
	44
	Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít
	x
	

	
	
	
	45
	Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki - lô - gam, Lít (tiếp)
	x
	

	
	
	14
	69
	Đường gấp khúc. Hình tứ giác
	x
	

	
	
	16
	78
	Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch
	x
	

	
	
	
	79
	Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (tiếp)
	x
	

	
	
	27
	134
	Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (tiếp)
	x
	

	
	
	
	135
	Thực hành và trải nghiệm đo độ dài
	x
	

	
	
	28
	136
	Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (tiếp)/
	x
	

	  2
	Đạo đức
	30
	30
	Em tuân thủ quy định nơi công cộng( tiết 1)  
	x
	

	
	
	31
	31
	Em tuân thủ quy định nơi công cộng( tiết 2)  
	x
	

	3
	Giáo dục địa phương
	32
	32
	 Trò chơi dân gian quê hương (tiết 1)
	x
	

	
	
	33
	33
	 Trò chơi dân gian quê hương (tiết 1)
	x
	

	4


	Hoạt động trải nghiệm
	1
	1
	 Chào mừng năm học mới
	x
	

	
	
	2
	4
	Thực  hiện nội quy nhà trường
	x
	

	
	
	3
	7
	Tích cực tham gia sinh hoạt Sao Nhi đồng
	x
	

	
	
	4
	10
	Vui tết Trung Thu  
	x
	

	
	
	
	11
	Chúng em tham gia câu lạc bộ
	x
	

	
	
	5
	13
	Tham gia phát động Tìm kiếm tài năng nhí
	x
	

	
	
	
	14
	Em vui vẻ, thân thiện
	x
	

	
	
	6
	16
	Tham gia phát động Tìm kiếm tài năng nhí
	x
	

	
	
	7
	19
	Chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20 -10
	x
	

	
	
	8
	22
	Giờ nào, việc nấy
	x
	

	
	
	9
	25
	Phong trào chăm sóc cây xanh
	x
	

	
	
	
	26
	Chăm sóc cây xanh
	x
	

	
	
	10
	28
	Giao lưu với người làm vườn  
	x
	

	
	
	
	29
	Chăm sóc cây xanh
	x
	

	
	
	11
	31
	Tri ân thầy cô
	x
	

	
	
	
	32
	Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên
	x
	

	
	
	12
	34
	Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	x
	

	
	
	
	35
	Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên  
	x
	

	
	
	13
	37
	Em làm việc tốt cho cộng đồng  
	x
	

	
	
	14
	40
	Kể chuyện về tấm gương việc tốt
	x
	

	
	
	15
	43
	Phát động kết nối “ Vòng tay yêu thương ‘
	x
	

	
	
	16
	46
	Tham gia Kết nối  “ Vòng tay yêu thương    
	x
	

	
	
	17
	49
	Sưu tầm tranh ảnh về nghề nghiệp  
	x
	

	
	
	18
	52
	Văn nghệ về chủ đề nghề nghiệp       
	x
	

	
	
	19
	55
	Phát động tham gia Hội chợ xuân
	x
	

	
	
	
	56
	Mua sắm hàng hóa   
	x
	

	
	
	20
	58
	Hội diễn văn nghệ về chủ đề Mùa xuân     
	x
	

	
	
	
	59
	Mua sắm hàng hóa       
	x
	

	
	
	21
	61
	Phát động phong trào  Bảo vệ cảnh quan địa phương  
	x
	

	
	
	22
	64
	Chia sẻ kế hoạch  Bảo vệ cảnh quan địa phương  
	x
	

	
	
	23
	67
	Hưởng ứng phong trào  Trường xanh – lớp sạch       
	x
	

	
	
	24
	70
	Múa hát về chủ đề Môi trường
	x
	

	
	
	25
	73
	Chào mừng ngày Quốc  tế Phụ nữ 8-3   
	x
	

	
	
	26
	76
	Hội diễn văn nghệ   
	x
	

	
	
	27
	79
	Sống gọn gàng ,ngăn nắp      
	x
	

	
	
	28
	82
	Giao lưu với cha mẹ học sinh     
	x
	

	
	
	29
	85
	Kể chuyện về đôi bạn cùng tiến       
	x
	

	
	
	30
	88
	Tiểu phẩm về tình bạn        
	x
	

	
	
	31
	91
	Tiểu phẩm về tình bạn        
	x
	

	
	
	32
	94
	Tình cảm bạn bè
	x
	

	
	
	33
	97
	Trò chuyện về chủ đề An toàn trong cuộc sống
	x
	

	
	
	34
	100
	Hưởng ứng phong trào An toàn trong cuộc sống
	x
	

	
	
	35
	
	Chuẩn bị lễ tổng kết
	x
	

	5
	Tự nhiên – Xã hội
	4
	8
	Giữ gìn vệ sinh nhà ở (tiết 2)
	x
	

	
	
	8
	15
	Giữ gìn vệ sinh trường học(tiết 2)
	x
	

	
	
	20
	39
	Thực hành: Tìm hiểu về môi trường sống của thực vật và động vật(tiết 1)  
	x
	

	
	
	
	40
	Thực hành: Tìm hiểu về môi trường sống của thực vật và động vật(tiết 2)  
	x
	

	
	
	21
	41
	Thực hành: Tìm hiểu về môi trường sống của thực vật và động vật(tiết 3)  
	x
	

	
	
	25
	49
	Phòng tránh cong vẹo cột sống  ( tiết 2)  
	x
	

	
	
	
	
	
	
	


* Lớp 3:

	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Tiết học trải nghiệm
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	6
	41
	Luyện tập: Mở rộng vốn từ về nhà trường; Câu hỏi
	X
	

	
	
	8
	50
	Đọc: Thư viện
	x
	

	
	
	17
	119
	Luyện tập: Viết thư và phong bì thư.
	x
	

	
	
	26
	182
	Luyện tập: Viết thư điện tử
	x
	

	2
	Toán
	8
	40
	Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí
	x
	

	
	
	13
	65,66
	Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C
	x
	

	
	
	29
	143,144
	Thực hành xem đồng hồ,  xem lịch 
	x
	

	
	
	33
	162,163
	Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu
	x
	

	3
	TNXH
	8
	15,16,17
	Bài 7: Giữ an toàn và vệ sinh ở trường 
	x
	

	
	
	13
	26,27
	Bài 11: Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan 

thiên nhiên (T1)
	x
	

	
	
	15
	30
	Bài 13: Một số bộ phận của thực vật (T1)
	x
	

	
	
	16
	31
	Bài 13: Một số bộ phận của thực vật (T2)
	x
	

	
	
	17
	32
	Bài 13: Một số bộ phận của thực vật (T3)
	x
	


* Lớp 4

	STT
	Môn học
	Tuần
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Tiết học trải nghiệm
	Ghi chú

	1
	TIẾNG VIỆT
	
	42
	Góc sáng tạo: Quan sát vườn cây
	X
	

	
	
	
	56
	Góc sáng tạo: Ngày hội đọc sách
	X
	

	
	
	
	119
	Góc sáng tạo: Trò chơi: Đố vui về sức khoẻ
	X
	

	  2
	TOÁN
	6
	28
	Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
	X
	

	
	
	7
	32
	Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (T2)
	X
	

	
	
	7
	34
	Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song (T2)
	X
	

	
	
	23
	115
	Mét vuông (T1)
	X
	

	3
	KHOA HỌC
	3
	6
	Bài 3. Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước (tiết 2)
	X
	

	
	
	5
	9
	Bài 5. Sự chuyển động của không khí (tiết 1)
	X
	

	
	
	8
	15
	Bài 7. Sự truyền ánh sáng (tiết 2)
	X
	

	
	
	12
	24
	Bài 11. Sự truyền nhiệt (tiết 2)
	X
	

	
	
	16
	32
	Bài 14. Nhu cầu sống của động vật và chăm sóc vật nuôi (tiết 1)
	X
	

	
	
	19
	38
	Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật
	X
	

	
	
	23
	45
	Ôn tập chủ đề Nấm
	X
	

	
	
	26
	52
	Bài 19. Thực phẩm an toàn (t1)
	X
	

	4
	CÔNG NGHỆ
	14
	11
	Bài 5: Gieo hạt và trồng cây con trong chậu (T2)
	X
	

	
	
	14
	14
	Bài 5: Gieo hạt và trồng cây con trong chậu (T2)
	X
	

	
	
	17
	17
	Bài 7: Trồng và chăm sóc cây cảnh trong chậu (T3)
	X
	

	
	
	31
	31
	Bài 12: Làm chong chóng (T3)
	X
	

	5
	HĐTN
	1
	2
	Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp
	X
	

	
	
	4
	11
	Dự án Hành lang xanh
	X
	

	
	
	5
	15
	Trò chơi Chuyến xe kì thú
	X
	

	
	
	13
	39
	Thực hành ứng xử văn hóa
	X
	

	
	
	17
	49
	Giao lưu với nghệ nhân
	X
	

	
	
	24
	71
	Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
	X
	


* Lớp 5:

	STT
	Môn học, HĐGD
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Tiết học trải nghiệm
	Ghi chú

	1
	Tập làm văn
	4
	7
	Luyện tập tả cảnh
	x
	

	2
	          Toán
	3
	15
	Đơn vị đo nhiệt độ (0C).
	x
	

	
	
	17
	83
	Giới thiệu máy tính bỏ túi
	x
	

	
	
	17
	84
	Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
	x
	

	
	
	28
	139
	Một số yếu tố xác suất (tiết 1)
	x
	

	
	
	28
	140
	Một số yếu tố xác suất (tiết 2)
	x
	

	
	
	35
	173
	Đơn vị đo góc : độ (0)
	x
	

	
	
	35
	174
	Thực hành đo góc.
	x
	

	3
	Khoa học
	9
	18
	Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.
	x
	

	
	
	22
	43
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện(T1)
	x
	

	
	
	22
	44
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện(T2)
	x
	

	
	
	25
	50
	Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
	x
	

	
	
	26
	51
	Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
	x
	

	
	
	34
	68
	Một số biện pháp bảo vệ môi trường.
	x
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kĩ thuật
	1
	1
	Đính khuy hai lỗ (tiết 1)
	x
	

	
	
	2
	2
	Đính khuy hai lỗ (tiết 2)
	x
	

	
	
	3
	3
	Thêu dấu nhân (tiết 1)
	x
	

	
	
	4
	4
	Thêu dấu nhân (tiết 2)
	x
	

	
	
	7
	7
	Nấu cơm 
	x
	

	
	
	8
	8
	Luộc rau
	x
	

	
	
	9
	9
	Bày dọn bữa ăn trong gia đình
	x
	

	
	
	10
	10
	Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống
	x
	

	
	
	11
	11
	Nấu ăn tự chọn
	x
	

	
	
	18
	18
	Sử dụng điện thoại (tiết 1)
	x
	

	
	
	19
	19
	Sử dụng điện thoại (tiết 2)
	x
	

	
	
	20
	20
	Sử dụng tủ lạnh (tiết 1)
	x
	

	
	
	21
	21
	Sử dụng tủ lạnh (tiết 2)
	x
	

	
	
	22
	22
	Lắp xe cần cẩu(tiết 1)
	x
	

	
	
	23
	23
	Lắp xe cần cẩu(tiết 2)
	x
	

	
	
	24
	24
	Lắp xe cần cẩu(tiết 3)
	x
	

	
	
	25
	25
	Lắp xe ben(tiết 1)
	x
	

	
	
	26
	26
	Lắp xe ben(tiết 2)
	x
	

	
	
	27
	27
	Lắp xe ben(tiết 3)
	x
	

	
	
	28
	28
	Lắp máy bay trực thăng (tiết 1)
	x
	

	
	
	29
	29
	Lắp máy bay trực thăng (tiết 2)
	x
	

	
	
	30
	30
	Lắp máy bay trực thăng (tiết 3)
	x
	

	
	
	31
	31
	Lắp rô bốt(tiết 1)
	x
	

	
	
	32
	32
	Lắp rô bốt(tiết 2)
	x
	

	
	
	33
	33
	Lắp rô bốt (tiết 3)
	x
	

	
	
	34
	34
	Lắp ghép hình tự chọn
	x
	


3.3. Kế hoạch dạy học các tiết đọc sách và học tại thư viện  
	STT
	Tuần
	Khối
	Tiết PPCT
	Tên bài
	Ghi chú

	1

  
	8

	1
	1
	HS nghe kể về các anh hùng, danh nhân và danh lam thắng của cảnh Việt Nam .
	

	
	
	2
	1
	Học làm quen với cách tra từ điển.
	

	
	
	3
	1
	Đọc sách về chủ đề thiên nhiên 
	

	
	
	4
	1
	Đọc sách theo chủ đề chiến tranh, ca ngợi hòa bình
	

	
	
	5
	1
	Đọc sách mở rộng vốn từ về từ đồng nghĩa – trái nghĩa. 
	

	2

3
	16

24

	1
	2
	Đọc sách nói về tấm gương sống làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. 
	

	
	
	2
	2
	Đọc sách theo chủ đề các di tích lịch sử Việt Nam.
	

	
	
	3
	2
	Đọc sách nói về những vĩ nhân trọn đời hy sinh vì hạnh phúc nhân loại
	

	
	
	4
	2
	Đọc sách về bảo vệ môi trường
	

	
	
	5
	2
	Đọc sách phục vụ cho chủ đề thuyết trình, tranh luận.
	

	
	
	1
	3
	Đọc sách theo chủ đề tìm hiểu các anh hùng thương binh liệt sĩ.
	

	
	
	2
	3
	Đọc sách theo chủ đề các công trình công cộng, luật giao thông đường bộ.
	

	
	
	3
	3
	Đọc những câu chuyện về những tấm gương biết hy sinh vì hạnh phúc và niềm vui của người khác.
	

	
	
	4
	3
	Đọc sách theo chủ đề ca ngợi phụ nữ Việt Nam tài đức vẹn toàn 
	

	
	
	5
	3
	Đọc sách, báo theo chủ đề những  việc làm tốt của thiếu nhi. 
	

	4
	32


	1
	4
	Đọc sách truyện cổ tích của dân tộc thiểu số
	

	
	
	2
	4
	Đọc sách theo chủ đề tinh thần đoàn kết
	

	
	
	3
	4
	Đọc sách theo chủ đề truyền thống hiếu học. 
	

	
	
	4
	4
	Đọc sách theo chủ đề truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam. 
	

	
	
	5
	4
	Đọc sách theo chủ đề “Tìm hiểu thế giới tự nhiên”. 
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